
Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn thi Giải

1 Nguyễn Hữu An 15/08/2009 10A01 Toán Nhất

2 Nguyễn Đức Chuyên 14/01/2009 10A02 Toán Nhì

3 Võ Đại Dũng 25/02/2009 10A03 Toán Ba

4 Trương Tuấn Anh 05/04/2009 10A01 Toán KK

5 Nguyễn Hoàng Minh Dũng 04/09/2008 11A04 Toán Nhì

6 Lê Ánh Bảo Thi 07/06/2008 11A04 Toán Ba

7 Phạm Văn Trí 09/09/2008 11A02 Toán KK

8 Lại Khánh Du 25/03/2007 12A05 Toán Nhất

9 Nguyễn Xuân Trợ 09/03/2007 12A01 Toán Ba

10 Nguyễn Anh Tuấn 02/4/2007 12A04 Toán KK

11 Trần Nguyễn Anh Dũng 08/06/2007 12A05 Toán KK

12 Trần Vũ Quốc Bảo 02/11/2009 10A08 Ngữ Văn Nhất

13 Lại Thị Hoàng Dung 31/10/2009 10A08 Ngữ Văn Nhì

14 Lê Nguyễn Khánh Vy 13/11/2009 10A05 Ngữ Văn Ba

15 Lê Xi Ni 21/07/2009 10A03 Ngữ Văn Ba

16 Trần Anh Thư 30/07/2009 10A07 Ngữ Văn KK

17 Huỳnh Triệu Vy 16/11/2008 11A08 Ngữ Văn Nhất

18 Nguyễn Ngọc Đoan Nhi 07/07/2008 11A04 Ngữ Văn Nhì

19 Phạm Hồng Phương 08/11/2008 11A08 Ngữ Văn Ba

20 Lý Nguyễn Sỹ Luận 22/10/2008 11A08 Ngữ Văn Ba

21 La Thảo Nguyên 26/07/2008 11A04 Ngữ Văn KK

22 Trương Ngọc Khánh 03/12/2007 11A06 Ngữ Văn KK

23 Phạm Thị Trà Giang 20/08/2008 11A02 Ngữ Văn KK

24 Vũ Thị Yến Ngọc 18/03/2008 11A03 Ngữ văn KK

25 Nguyễn Song Tú 02/07/2007 12A09 Ngữ Văn Nhì

26 Trần Thị Hương Lan 30/12/2006 12A05 Ngữ Văn Ba

27 Trương Gia Nghi 12/04/2007 12A01 Ngữ Văn KK

28 Hồ Nguyễn Hà Linh 09/11/2009 10A05 Tiếng Anh Nhất

29 Phạm Nữ Như Quỳnh 11/04/2009 10A09 Tiếng Anh Nhì

30 Cao Thị Xuân Giao 04/01/2009 10A01 Tiếng Anh Ba

31 Đồng Vũ Huyền Trân 16/06/2009 10A07 Tiếng Anh KK

32 Lại Văn Hùng 02/09/2009 10A03 Tiếng Anh KK

33 Bùi Tiến Quốc 02/08/2009 10A05 Tiếng Anh KK

34 Lương Hồng Thanh Trà 05/12/2008 11A06 Tiếng Anh Nhất

35 Nguyễn Thanh Bảo 19/08/2008 11A06 Tiếng Anh Nhì

36 Nguyễn Quỳnh Nhi 01/09/2008 11A04 Tiếng Anh Ba

37 Nguyễn Thị Như Thuyền 02/09/2008 11A06 Tiếng Anh KK

38 Phạm Quỳnh Anh 17/08/2008 11A04 Tiếng Anh KK

39 Nông Lê Kiều My 12/01/2007 12A01 Tiếng Anh Nhất

40 Phạm Nguyên Ngọc Anh 20/10/2007 12A05 Tiếng Anh Ba

41 Trần Bảo Kim Thư 04/10/2007 12A05 Tiếng Anh KK

42 Phạm Thị Bảo Trâm 09/10/2009 10A03 Vật Lí Nhì

43 Bùi Hoàng Luân 17/01/2009 10A03 Vật Lí Nhì

44 Đinh Nguyễn Anh Khoa 20/06/2009 10A03 Vật Lí Ba
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45 Trịnh Võ Minh Kiệt 05/04/2009 10A01 Vật Lí KK

46 Nguyễn Hoàng Vũ 28/01/2008 11A06 Vật Lí Nhất

47 Phạm Hoàng Duy 03/09/2008 11A04 Vật lí Nhì

48 Huỳnh Giô Sép 15/02/2008 11A04 Vật lí Ba

49 Phạm Thị Nguyên Ngọc 27/12/2007 12A06 Vật Lí Nhất

50 Đặng Như Ý 02/09/2007 12A04 Vật Lí Nhì

51 Nguyễn Thanh Toàn 10/05/2007 12A05 Vật Lí Ba

52 Đào Đăng Phong 19/09/2007 12A01 Vật Lí KK

53 Trương Anh Vũ 28/03/2009 10A03 Hóa Học Nhất

54 Nguyễn Thành Tín 12/12/2009 10A09 Hóa Học Ba

55 Lê Quang Nhật 21/03/2009 10A02 Hoá Học KK

56 Nguyễn Dương Hoàng Anh 25/02/2008 11A04 Hóa học Nhì

57 Trần Nguyễn Phương Anh 17/02/2008 11A04 Hóa học Ba

58 Bùi Phạm Minh Nguyệt 01/08/2008 11A04 Hóa học Ba

59 Phan Thị Tài Nguyên 09/01/2008 11A04 Hóa học KK

60 Trịnh Vĩnh Tuấn Đạt 09/11/2007 12A05 Hóa Học Nhì

61 Hoàng Lê Ngọc Bình 07/04/2007 12A06 Hóa Học Ba

62 Võ Nguyễn Kiều Duyên 07/02/2007 12A01 Hóa Học KK

63 Hoàng Thủy Tiên 25/09/2009 10A09 Sinh Học Nhất

64 Nguyễn Thiện Nhân 13/02/2009 10A02 Sinh Học Nhì

65 Nguyễn Thị Thu Huyền 29/08/2009 10A09 Sinh Học KK

66 Đoàn Sao Khuê 01/01/2008 11A07 Sinh Học Nhất

67 Cao Văn Học 15/04/2008 11A05 Sinh Học Nhì

68 Lê Cao Thanh Thảo 25/04/2008 11A04 Sinh học KK

69 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/12/2007 12A01 Sinh Học Ba

70 Võ Nguyễn Đức Duy 18/07/2009 10A08 Lịch Sử KK

71 Phạm Đỗ Lâm Như 19/06/2008 11A04 Lịch Sử Ba

72 Nguyễn Đông Quân 06/11/2008 11A06 Lịch Sử KK

73 Phạm Thái Sơn 09/07/2008 11A10 Lịch sử KK

74 Nguyễn Quách Đăng Sơn 01/01/2007 12A04 Lịch Sử Ba

75 Huỳnh Tấn Dũng 31/05/2008 11A09 Địa Lí Nhất

76 Thân Thiên Dy 26/12/2009 10A05 GDKT-PL KK

77 Hà Thị Hồng Nhung 12/03/20009 10A05 GDKT-PL KK

78 Le Huỳnh Anh Sỹ 18/03/2008 11A10 GDKT-PL Nhì

79 Hà Thị Hồng Vy 07/05/2008 11A08 GDKT-PL KK

80 Lê Thị Trà My 13/02/2007 12A09 GDKT-PL KK

81 Nguyễn Đức Trung Nguyên 26/01/2008 11A07 Tin học Nhất

82 Phạm Phi Khanh 08/09/207 12A03 Tin học Nhất
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